
Biểu 02

I. KHỐI GIÁO DỤC

1 Vũ Thị Nga Giáo viên
Mầm non Trần 

Quốc Toản

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26 6 3.65 01/8/2023 7 3.96 01/02/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2023-2024

2813/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông
Quý I

2 Trần Thị Hồng Nhung Giáo viên Mầm non La Khê
Giáo viên mầm 

non hạng II
V.07.02.25 3 3.00 01/7/2023 4 3.33 01/01/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2021-2022

3569/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông
Quý I

3 Đào Thị Sen
Phó Hiệu 

trưởng

Mầm non Lê Quý 

Đôn

Giáo viên mầm 

non hạng II
V.07.02.25 5 3.66 01/8/2023 7 3.99 01/02/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2022-2023

4469/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông
Quý I

4 Triệu Thị Hòa Giáo viên
Tiểu học Dương 

Nội A

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28 5 5.36 01/7/2023 6 5.70 01/01/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2024-2025

2012/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông
Quý I

5 Đào Thị Hồng Thúy
Nhân viên Y 

tế

Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Điều dưỡng viên 

trung cấp
16b.121 7 3.06 01/5/2024 8 3.26 01/01/2026 4

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2024-2025

2012/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông
Quý I

6 Bùi Thị Việt Hà Giáo viên Tiểu học An Hưng
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 7 4.32 01/9/2023 8 4.65 01/3/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2019-2020

2596/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông
Quý I

7 Nguyễn Thị Tính Giáo viên THCS Dương Nội
Giáo viên THCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4.34 01/7/2023 3 4.4.68 01/01/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2024-2025

2012/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông
Quý I

8 Nguyễn Thị Hồng Thu Giáo viên THCS Dương Nội
Giáo viên THCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5.02 01/8/2023 5 5.36 01/02/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2023-2024

2813/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông
Quý I

9 Nguyễn Khả Tuấn
Nguyên Phó 

Hiệu trưởng
THCS Dương Nội

Giáo viên THCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4.68 01/3/2024 4 5.02 01/3/2026 12

Bằng khen của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo

3565/QĐ-BGDĐT ngàyy 15/11/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quý I

10 Trịnh Thị Minh Thu Giáo viên
THCS Lê Quý 

Đôn

Giáo viên THCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4.68 01/7/2023 4 5.02 01/01/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2024-2025

2012/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông
Quý I

11 Nguyễn Thị Hoan Giáo viên
THCS Lê Quý 

Đôn

Giáo viên THCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5.02 01/8/2023 5 5.36 01/02/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2024-2025

2012/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông
Quý I

12 Trần Thị Kim Chỉnh Giáo viên
THCS Lê Quý 

Đôn

Giáo viên THCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4.00 01/9/2023 2 4.34 01/3/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2023-2024

2813/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông

Thiếu QĐ nâng 

lương gần nhất

II. KHỐI HÀNH CHÍNH VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC

1 Trần Bích Hậu
Phó trưởng 

phòng
Văn hóa - Xã hội Chuyên viên 01.003 8 4.65 01/8/2023 9 4.98 01/02/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm 2025

719/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của 

Chủ tịch UBND phường Dương Nội
Quý I

2 Lê Anh Tuấn Viên chức

Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin 

và Thể thao

Huấn luyện viên 18.181 8 4.65 28/01/2024 9 4.98 28/01/2026 12

Bằng khen của Ban 

Chấp hành Tổng Liên 

đoàn lao động Việt 

Nam

6893/QĐ-TLĐ ngày 14/3/2023 của 

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam

Quý I

3 Phạm Thị Thanh Thủy Viên chức

Văn phòng 

HĐND và UBND 

phường

Chuyên viên 01.003 6 3.99 01/7/2023 7 4.32 01/01/2026 6
Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm 2025

719/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của 

Chủ tịch UBND phường Dương Nội
Quý I

4 Đặng Thị Mỹ Trang Viên chức Trạm Y tế Dược sỹ hạng III V.08.08.22 5 3.66 23/8/2023 6 3.99 23/02/2026 6
Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm 2024

5308/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông
Quý I

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LĐHĐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN QUÝ I NĂM 2026

Mốc tính 

nâng lương 

lần sau 

Lương hiện lĩnh 
Đề nghị nâng lương năm 

2026

Mã ngạch
Bậc 

lương
Hệ số

Ghi chúQuyết định của cơ quan có thẩm quyền

Hệ số

Tên ngạch lương 

hiện hưởng
Đơn vị công tác Thành tích đạt được

Số 

TT
Họ và tên

(Kèm theo Biên bản số:         /BB-HĐ ngày     /3/2026 của Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn phường)

Bậc 

lương

Số 

tháng 

đề 

nghị 

nâng 

sớm

Chức vụ Mốc tính 

nâng lương 

lần sau 


